TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí





Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Đồ họa kỹ thuật CAD
Mã học phần:

Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Hình họa – Vẽ kỹ thuật
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Kỹ thuật Môi Trường
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết
- Làm bài tập trên lớp:
- Thảo luận:  
- Thực hành, thực tập: 15 tiết
- Tự nghiên cứu: 90 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học: các kiến thức cơ sở về việc thực hiện các bản vẽ kỹ thuật môi trường, vẽ phối cảnh trên máy tính. Phần nâng cao giúp cho sinh viên thể hiện được các bản vẽ 3D và các chức năng xử lý hình ảnh. Học phần nhằm giúp cho người học sử dụng thành thạo phần mềm CAD trong thiết kế bản vẽ kỹ thuật hệ thống xử lý môi trường.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 
 3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản.

2. Các lệnh vẽ cơ bản.

3. Các lệnh hiệu chỉnh.

4. Các lệnh biến đổi và sao chép hình.

5. Quản lý các đối tượng trong bản vẽ.

6. Ghi và hiệu chỉnh văn bản.

7. Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu

8. Ghi kích thước.

9. In và xuất bản vẽ.
10. Mô hình khung, mặt cong và khối rắn

11. Biến đổi hình học và quan sát ba chiều

12. In ba chiều và các lệnh liên quan
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần


Chủ đề 1: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Giới thiệu giao diện AutoCAD.

2. Các lệnh về file

3. Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản.
	3

3

4

	Thái độ:

1. Ý thức học tập nghiêm túc

2. Thiết lập bản vẽ là một bước rất quan trọng
	

	Kỹ năng:

1. Xác định được cấu trúc giao diện AutoCAD

2. Nắm được các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản.
	3

3



Chủ đề 2: Các lệnh vẽ cơ bản.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Các phương pháp nhập điểm.

2. Các lệnh vẽ cơ bản.
	3

3

	Thái độ

1. Phải nắm chắc các lệnh vẽ cơ bản
2. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. Biết cách vẽ các đường, hình cơ bản.
	3



Chủ đề 3: Các lệnh hiệu chỉnh.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Các lệnh trợ giúp và lựa chọn đối tượng

2. Các lệnh hiệu chỉnh
	3

3

	Thái độ:

1. Hiệu chỉnh các hình vẽ rất quan trọng

2. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. Hiệu chỉnh được các hình vẽ.
	3



Chủ đề 4: Các lệnh biến đổi và sao chép hình.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Các lệnh biến đổi và sao chép hình
	3

	Thái độ:

1. Nghiêm túc trong học tập
2. Chú ý thao tác thực hiện
	

	Kỹ năng:

1. Biến đổi, sao chép được các hình vẽ.
	3



Chủ đề 5: Quản lý các đối tượng trong bản vẽ.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Tạo và gán tính chất cho các lớp bằng hộp thoại Layer Properties Manager.
	3

	Thái độ:

1. Chú ý các thao tác thực hiện

2. Thái độ học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. Quản lý được các đối tượng bằng hộp thoại Layer Properties Manager
	3



Chủ đề 6: Ghi và hiệu chỉnh văn bản.
	Nội dung
	Mức độ

	1. Kiến thức:

2. Trình tự ghi và hiệu chỉnh văn bản

3. Tạo kiểu chữ

4. Nhập dòng chữ vào bản vẽ (Lệnh Text)

5. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ (Lệnh Mtext).
	3

3

3

3

	Thái độ:

1. Nghiêm túc trong học tập
2. Chú ý thao tác thực hiện
	

	Kỹ năng:
     1.  Ghi và hiệu chỉnh được văn bản.
	3



Chủ đề 7: Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Trình tư vẽ hình cắt và mặt cắt.
	3

	Thái độ:

1. Nghiêm túc trong học tập
2. Thao tác thực hiện cẩn thận
	

	Kỹ năng:

1. Vẽ được hình cắt và mặt cắt.
	3



Chủ đề 8: Ghi kích thước.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Các thành phần kích thước .

2. Trình tự ghi kích thước

3. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước..
	3

4

3

	Thái độ:

1. Thực hiện các thao tác cẩn thận

2. Thái độ học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. Ghi được kích thước cho bản vẽ
	3



Chủ đề 9: In và xuất bản vẽ.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. In bản vẽ 

2. Xuất bản vẽ 
	3

3

	Thái độ:

1. In và xuất bản vẽ là một bước quan trọng để tạo chất lượng cho bản vẽ.

2. Thái độ học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. In và xuất được bản vẽ 
	3



Chủ đề 10: Mô hình khung, mặt cong và khối rắn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Mô hình khung

2. Mặt cong

3. Khối rắn
	3

3

3

	Thái độ:

1.  Thao tác thực hiện cẩn thận
2. Thái độ học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1.   Xây dựng được mô hình khung và mặt cong
	3



Chủ đề 11: Biến đổi hình học và quan sát ba chiều
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Biến đổi hình học 

2. Quan sát ba chiều
	3

3

	Thái độ:


1. Học tập nghiêm túc

2. Chú ý quan sát cách thức thực hiện
	

	Kỹ năng:

1. Thực hiện được biến đổi hình học và quan sát ba chiều
	3



Chủ đề 12: In ba chiều và các lệnh liên quan
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1.  In bản vẽ ba chiều 

2. Xuất bản vẽ ba chiều
	3

3

	Thái độ:

1. Học tập nghiêm túc
2. Thao tác cẩn thận
	

	Kỹ năng:

1. In và xuất được bản vẽ ba chiều
	3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	3
	
	
	
	6
	9

	2
	2
	
	
	3
	4
	6

	3
	2
	
	
	
	4
	6

	4
	2
	
	
	
	4
	6

	5
	2
	
	
	
	4
	6

	6
	3
	
	
	
	6
	9

	7
	3
	
	
	3
	6
	9

	8
	3
	
	
	3
	6
	9

	9
	2
	
	
	3
	4
	6

	10
	3
	
	
	
	6
	9

	11
	3
	
	
	
	6
	9

	12
	2
	
	
	3
	4
	6


5. Tài liệu 

(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Hữu Lộc
	Sử dụng Autocad 2000
	2005
	Tổng hợp TPHCM
	Thư viện

	2
	Nguyễn Hữu Lộc
	Thiết kế mô hình ba chiều với Autocad
	
	Tổng hợp TPHCM
	Thư viện

	3
	Nguyễn Hữu Lộc
	Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Autocad
	2006
	Tổng hợp TPHCM
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm
	Chấm báo cáo
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận
      

          TS. Đặng Xuân Phương
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